
 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

 

Thực hiện kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2023uỷ ban nhân 

dân huyện Cẩm Thuỷ về việc kê hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

  Ủy Ban Nhân Dân xã  Cẩm Long xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023như sau. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong 

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở, các Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Quyết định số 1521/QĐTTg ngày 06/10/2020 

ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 

21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban phối hợp 

PBGDPL; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức 

thực hiện, xây dựng văn hóa pháp lý, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo 

chuyển biến mạnh mẽ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, góp phần thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của 

Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

 3. Phát huy vai trò của ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đa dạng 

hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LONG 

 

Số:         /KH- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm  Long, ngày      tháng       năm 2023 



2 

 

với hoạt động chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết 

nối, lồng ghép các hoạt động. 

 4. Bảo đảm bám sát nhiệm vụ được giao; quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ 

trương của Đảng, quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ chính trị, 

công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; 

tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 

trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ. 

*Thời gian thực hiện quý I. 

     1.Xây dựng  kế hoạch. 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong năm cần tập chung vào 

các nội dung trọng tâm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ 

sung 09 luật) và 04 Nghị quyết (Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 

05/8/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các bộ luật có hiệu lực 

thi hành năm 2019-2020,2021.2022,2023Luật phòng trống tham nhũng năm 2018; 

Luật giáo dục sủa đổi 2018; Luật CA nhân dân 2018; Luật cạnh tranh 2018; Luật cảnh 

sát biển 2018; Luật đặc xá 2018. 

 (Luật có hiệu lực thi hành năm 2021,2022.2023) Luật phòng trống tác hại của 

rượu bia năm 2019; Luật thi hành án hình sự năm 2019; Luật chăn nuôi 2018; Luật 

đàu tư công 2019; Luật trồng trọt 2018; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ sủa đổi năm 2019; 2020; 2021, 2022.2023 

 Luật mới được ban hành Các Luật gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, 

Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây 

gọi là Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật) và 04 Nghị quyết (Nghị quyết về chính sách tài 

khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Luật bảo 

vệ bí mật nhà nước; - Luật công an nhân dân; - Luật đặc xá; - Luật chăn nuôi; 2 - Luật 
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trồng trọt; -Luâṭ kiếu naị , Luạt tố cáo ; - Luật phòng, chống tham nhũng; - Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; - Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quy hoạch; 1.2. Luật bảo hiểm xã hội, Luật hôn nhân và gia đình, Luật 

công chứng, Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân, Luật cư trú, Luật đầu tư, Luật đất 

đai, Luật thi hành án dân sự, Bộ luật Dân sự, Luật nghĩa vụ quân sự, luật tổ chức quốc 

hội, luật  mặt trận tổ quốc việt nam, luật tổ chức chính quyền địa phương, Pháp lệnh 

34/2007/PL- UBTVQH11 ngay 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về thực hiện quy chế dân chủ xã phường thị trấn, bộ luật tố tục dân sự, Luật bình đẳng 

giới, Luật thanh thiếu niên,Luật môi trường, Luật phí và lệ phí, luật tín ngưỡng tôn 

giáo 

2. Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ công chức, chuyên trách từng lĩnh vực: 

2.1. Công chức tư pháp- Hộ tịch. 

Tập trung tuyên truyền, Luật hộ tịch, Luật hôn nhân gia đình, thông tư 04/2020 

về công tác đăng ký quản lý hộ tịch, Luật hòa giải ở cơ sở, nghị định số: 23/CP của 

chính phủ về công tác chứng thực và các văn bản pháp Luật  mới được Quốc Hội, 

Chính Phủ, các cơ quan Trung Ương ban hành.  

Phối hợp với phòng tư pháp huyện và trung tâm trợ giúp pháp lý  mở các lớp 

trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. 

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện ngày pháp luật 19/11 hàng năm 

2.2. Công chức văn phòng văn phòng cấp uỷ chính quyềnUBND xã. 

Tuyên truyền, Luật tổ chức chính quyền điạ phương, Luật tín gưỡng tôn giáo.và 

các văn bản mới liên quán đến dân tộc tôn giáo. 

2.3. Công chức chính sách thương binh xã hội. 

Triển khai Luật bảo hiểm xã hội 2017 và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hộị, quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đối với hộ nghèo,Luật khuyết tật và 

một số văn bản khác liên quan đến chín sách xã hội. 

2.4. Công chức văn hóa xã hội. 

Triển khai Nghị quyết số 363/2015/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về 

chính phủ điện tử, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin 

thể thao du lịch và gia đình, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 

quy định về tổ chức lễ hộị vàchỉ thị 07 của UBND huyện hướng dẫn 08 của UBND 

huyện về tổ chức lễ hộị. 
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2.5. Cán Bộ Dân số. 

Tuyên truyền Pháp lệnh dân số năm 2003 và nghị định số 104/2003NĐ/CP  

ngày 16/9/2003 và các văn ban mới ban hành. 

2.6. Công chức địa chính xây dựng. 

Tuyên truyền Luật đất đai năm 2013, Luật xây dựng, Luật chăn nuôi và các quy 

định về công tác gải phóng mặt bằng. 

Triển khai thực hiện quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nhiệp, Nghị định số: 

1210/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doah 

nghiệp đầu tư vào nông nhiệp nông thôn, Quyết định số 62/2013/QĐTT ngày 

25/10/2013 về khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây 

dựng cánh đồng lớn,các quy trình xây dựng nông thôn mới, Luật phòng cháy chưa 

cháy rừng. 

2.7. Công chức kế toán. 

Tuyên truyền luật Phí, lệ phí, luật ngân sách nhà nước, luật phòng chống tham 

nhũng.  

2.8. Trưởng công an xã. 

Tuyên truyền triển khai bộ luật hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm 

giam, Luật cư trú, Luật căn cước công dân, Nghị quyết số 63 của Quốc hội khóa XIII 

về tăng cường các biện pháp đấu tranh,phòng chống tội phạm; Nghị định 90/NĐ-CP 

của chính phủ về dân cư; Nghị định số 137/ CP-CP năm  của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng  pháo; Pháp lệnh số 16 và các Thông tư của Bộ Công an về quản lý vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;  Nghị quyết 88/CP của Chính phủ, nghị định 155/2016 về 

việc sử lý vi phạm hành chính trong vi phạm lĩnh vực môi trường và các quy định của 

pháp luật về TTATGT đường bộ, đường thủy, Thông tư số: 23-TT/BCA của Bộ Công 

an về “ Xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh 

trật tự. 

 2.9. Chỉ huy trưởng quân sự. 

Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, Luật sỹ quan QĐND Việt Nam, Luật giáo dục quốc phòng, tuyên truyền 

về chế độ chính sách theo Quyết định 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối 

với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh Bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 

2.10. UBMTTQ xã 

Tập trung tuyên truyền Luật MTTQ năm 2015, luật khiếu nại tố cáo, pháp lệnh 

34, Luật trưng cầu ý dân. số: 96/2015/QH13. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 

mới ban hành.  
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2.11. Hội phụ nữ. 

 Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” 

gắn với phong trào xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020, Hội LHPN xã tổ chức, lồng 

ghép các hoạt động  tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lục gia 

đình. 

2.12.Hội Nông Dân. 

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân “ Thi đua sản xuất kinh 

doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm dầu bền vững” Tuyên truyền luật bình đẳng giới; 

Luật phòng chống bạo lục gia đình. 

Vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật trên địa bàn xã. 

2.13. Hội Cựu chiến binh. 

Tuyên truyền pháp lệnh cựu chiến binh năm 2006 và nghị Số: 150/2006/NĐ-

CP  của chính phủ quy định hướng dẫn thi hành pháp lệnh về cựu chiến binh và nghị 

định 157/2016/NĐ- CP sủa đổi bổ sung nghị định 150/2006 

2.14. Đoàn thanh niên. 

Tuyên truyền Luật thanh niên 2005 vận động ĐVTN đăng  ký cam kết không vi 

phạm luật về giao thông, tàng trữ buôn bán các chất cháy nổ, đồ chơi nguy hiểm trong 

tết Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền  bảo vệ môi trường; phòng 

chống HIV/AIDS, Luật thanh  niên,quyền bảo vệ tre em. 

2.15.Cán Bộ Thú y. 

Tuyên truyền luật thú y năm 2015, luật an toàn thực phẩm. và các Nghị định, 

thông tư, hướng dẫn thi hành. 

2.16.Cán bộ đài chuyền thanh. 

Chủ trì phối hợp với các ngành đoàn thể viết tin, bài, phát trên đài truyền thanh 

của xã. 

          *Thời gian Thực Hiện Từ quí II, III năm 2023 

           Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật mở các lớp tập trung tuyên 

truyền các văn bản mới các văn bản có liên quan, trực tiếp đến đời sống của nhân dân.  

 Tăng cường công tác TTPBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh, băng zôn, 

khẩu hiệu và nhiều hình thức khác. 

 3. Về Hoà giải cơ sở 

 Thực hiệnLuật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;  

 - Nâng cao nhận thức của, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác 

hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu 

quả trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân 
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dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong 

cộng đồng dân cư. 

 - Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, Hòa giải ở 

cơ sở. 

 - Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải thôn 

 + Công chức Tư pháp- hộ tịch phối hợp với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong công tác hoà giải. Tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật cho  hòa giải viên ở cơ sở. 

 - Thời gian thực hiện: cả năm  năm 2023. 

* Thời gian thực hiện quí IV. 

  Tổ chức hôi nghị tổng kết công tác TTPBGDPL và giắn với việc tổng kết công 

tác quản lý, để đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế làm cơ sở đề ra 

biện pháp phương hướng nhiệm vụ để thực hiện cho năm tới.  

III. Tổ chức thực hiện. 

 Căn cứ  vào kế hoạch này các thanh viên BTTPBGDPL được phân công trong 

kế hoạch, xây dựng kế hoạch, biên soạn đề cương TTPL , bám sát vào tình hình thực 

tế, đểtổ chức thực hiện tại các thôn  mở các lớp cho nhân dân và thành viên, hội viên, 

đoàn viên, của minh quản lý, 

  Công chức tư pháp - Hộ tịch phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng và các 

ban nghành đoàn thể, thôn, chuổn bị cơ sở vật chất, để tổ chức mở lớp TTPBGDPL 

trong năm.  

  Các thanh viên của ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xã. Bám sát 

vào kế hoach này “ theo nghành lĩnh vực của mình làm tốt công tác tuyên truyền  phổ 

biến giáo dục pháp luật  năm 2023. 

 Trên đâylà kê hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023đề nghị cán bộ, công chức, trưởng các ban 

ngành đoàn thể các thành viên TTPBGDPL xã, nghiêm túc tổ chức, thực hiện, để đạt 

kết quả cao.   

Nơi nhận:   

- Phòng tư phap huyện (b/c);                      

- TTĐảng uỷ, TTHĐND, UBND (b/c); 

- Ban TTPBGDPL xã(t/h); 

- Lưu: TP.  

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT.CHỦ TỊCH 

P. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Hiếu 
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